KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  DẠY HỌC KHỐI 5
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021

[bookmark: _GoBack]Căn cứ Cv 405/ BGDĐT - GDTH ngày 28/ 01/ 2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020 - 2021.
Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy học kì II- năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Tiên Động, tổ chuyên môn 4-5  đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau: 

MÔN TOÁN
	TUẦN
	BÀI
	GHI CHÚ

	19
	Bài 89. Diện tích Hình thang
	Trang 93

	
	Bài 90. Luyện tập
	Trang 94

	
	Bài 91. Luyện tập chung
	Trang 95

	
	Bài 92. Hình tròn. Đường tròn
	Trang 96

	
	Bài 93. Chu vi hình tròn
	Trang 97

	20
	Bài 94. Luyện tập
	Trang 99

	
	Bài 95. Diện tích hình tròn
	Trang 99

	
	Bài 96. Luyện tập
	Trang 100

	
	Bài 97.  Luyện tập chung
	Trang 100

	
	Bài 98. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
	Trang 101

	21
	Các dạng toán về biểu đồ hình quạt 
( Dạng 1)
	

	
	Các dạng toán về biểu đồ hình quạt 
( Dạng 2)
	

	
	Các dạng toán về biểu đồ hình quạt 
( Dạng 3)
	

	
	Các dạng toán về biểu đồ hình quạt 
( Dạng 4)
	

	
	Thực hành về biểu đồ hình quạt
	

	22
	Bài 99-100. Luyện tập về tính diện tích
	Trang 103-104

	
	Bài 101. Luyện tập chung
	Trang 106

	
	Bài 102. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	Trang 107

	
	Bài 103. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	Trang 109

	
	Bài 104. Luyện tập
	Trang 110

	23
	Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	Trang 111

	
	Bài 106. Luyện tập
	Trang 112

	
	Bài 107. Luyện tập chung
	Trang 113

	
	Bài 108. Thể tích của một hình
	Trang 114

	
	Bài 109. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
	Trang 116

	24
	Bài 110. Mét khối
	Trang 117

	
	Bài 111. Luyện tập
	Trang 119

	
	Bài 112. Thể tích hình hộp chữ nhật
	Trang 120

	
	Bài 113. Thể tích hình lập phương
	Trang 122

	
	Bài 114-115. Luyện tập chung
	Trang 123-124

	25
	Bài 116. Giới thiệu hình trụ, hình cầu
	Trang 125

	
	Bài 117-118. Luyện tập chung
	Trang 127-128

	
	Bài 119. Bảng đơn vị đo thời gian
	Trang 129

	
	Bài 120. Cộng số  đo thời gian
	Trang 131

	
	Bài 121. Trừ số đo thời gian
	Trang 132

	26
	Bài 122. Luyện tập
	Trang 134

	
	Bài 123. Nhân số đo thời gian với một số
	Trang 135

	
	Bài 124. Chia số đo thời gian cho một số
	Trang 136

	
	Bài 125. Luyện tập
	Trang 137

	
	Bài 126. Luyện tập chung
	Trang 137

	27
	Bài 127. Vận tốc
	Trang 138

	
	Bài 128. Luyện tập
	Trang 139

	
	Bài 129. Quãng đường
	Trang 140

	
	Bài 130. Luyện tập
	Trang 141

	
	Bài 131. Thời gian
	Trang 142

	28
	Bài 132. Luyện tập
	Trang 143

	
	Bài 133. Luyện tập chung
	Trang 144

	
	Bài 134. Luyện tập chung
	Bỏ chuyển động ngược chiều

	
	Bài 135. Luyện tập chung
	Bỏ chuyển động cùng chiều

	
	Bài 136. Ôn tập về số tự nhiên

	Trang 147

	29
	Bài 137-138. Ôn tập về phân số
	Trang 148 -149

	
	Bài 139-140. Ôn tập về số thập phân
	Trang 150-151

	
	Một số yếu tố xác suất 
	

	
	Một số yếu tố xác suất 
	

	
	Một số yếu tố xác suất 
	

	30
	Một số yếu tố xác suất 
	

	
	Một số yếu tố xác suất 
	

	
	Bài 141. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Trang 152

	
	Bài 142. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng( tiếp)
	Trang 153

	
	Bài 143. Ôn tập về đo diện tích
	Trang 154

	31
	Bài 144. Ôn tập về đo thể tích
	Trang 155

	
	Bài  145.  Ôn  tập  về đo
diện   tích   và   thể   tích ( tiếp)
	Trang 155

	
	Bài 146. Ôn tập về đo thời gian
	Trang 156

	
	Bài 147. Phép cộng
	Trang 158

	
	Bài 148. Phép trừ
	Trang 159

	32
	Bài 149. Luyện tập
	Trang 160

	
	Bài 150. Phép nhân
	Trang 161

	
	Bài 151. Luyện tập
	Trang 162

	
	Bài 152. Phép chia
	Trang 163

	
	Bài 153. Luyện tập
	Trang 164

	33
	Bài 154. Luyện tập
	Trang 165

	
	Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
	Trang 165

	
	Bài 156. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
	Trang 166

	
	Bài 157. Luyện tập
	Trang 167

	
	Bài 158. Ôn tập về tính diện tích, thể tích  một số hình
	Trang 168

	34
	Bài 159. Luyện tập
	Trang 169

	
	Bài 161. Một số dạng bài toán đã học
	Trang 170

	
	Bài 162-164. Luyện tập
	Trang 171 - 172

	
	Bài 165. Ôn tập về biểu đồ
	Trang 173

	
	Bài 166-167. Luyện tập chung
	Trang 175 - 176

	35
	Bài 168-169. Luyện tập chung
	Trang 176 - 177

	
	Bài 170-171. Luyện tập chung
	Trang 178 - 179

	
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm trong môn Toán
	

	
	Ôn tập cuối năm
	

	
	Kiểm tra cuối năm
	























MÔN TIẾNG VIỆT

	Tuần
	Phân môn
	Tên bài
	
Ghi chú

	19
	Tập đọc
	Người công dân số Một
	

	
	
	Người công dân số Một
	

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
	

	
	Kể chuyện
	Chiếc đồng hồ
	

	
	LT&C
	Câu ghép
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (T12)
	Thêm CH 3: Trình bày trước lớp đoạn văn em vừa viết và mời người bạn em tả (nếu là bạn cùng lớp) lên để cảm ơn tình bạn tốt đẹp.

	
	Tập làm văn
	Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)
	

	
	
	Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)
	

	20
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ.
	Thêm yêu cầu :  Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Trần Thủ Độ

	
	
	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
	Thêm CH4: Là HS tiểu học, em cần làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Cánh cam lạc mẹ.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	

	
	LT&C
	MRVT: Công dân.
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	

	
	Tập làm văn
	Tả người (Kiểm tra viết).
	Thay đề 2 : Tả một nghệ sĩ mà em yêu thích.

	
	
	
Lập chương trình hoạt động.

	

	21
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn.
	BS yêu cầu : Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Giang Văn Minh.

	
	
	Tiếng rao đêm.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Trí dũng song toàn.
	

	
	Kể chuyện
	KC được chứng kiến hoặc tham gia.
	

	
	LT&C
	MRVT:Công dân.
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động.
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	

	22
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển.        
	

	
	
	Cao Bằng.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Hà Nội.
	

	
	Kể chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng
	

	
	LT&C
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập văn kể chuyện.
	

	
	
	Kể chuyện (Kiểm tra viết).
	

	23
	Tập đọc
	Phân xử tài tình.                               
	

	
	
	Chú đi tuần.
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Cao Bằng. 
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	

	
	LT&C
	MRVT : An ninh - trật tự
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động. 
	

	
	
	Trả bài văn kể chuyện.
	

	24
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê-đê.
	

	
	
	Hộp thư mật.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Núi non hùng vĩ.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	LT&C
	MRVT: Trật tự-An ninh.
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả đồ vật (tr63 + 66)
	Ghép B1/T63+ B1,2/T66

	
	
	Tả đồ vật ( kiểm tra viết)  
	Trang 75

	25
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng.   
	

	
	
	Cửa sông.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Phong cảnh đền Hùng.
	Thay bài: Ai là thủy tổ loài người?

	
	Kể chuyện
	Vì muôn dân.
	

	
	LT&C
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập tả cảnh
	Thay bài Tả đồ vật ( Kiểm tra viết)

	
	
	Tập viết đoạn đối thoại.
	

	26
	Tập đọc
	 Nghĩa thầy trò.
	Thêm CH4: Em hãy nói một câu nêu cảm nghĩ của mình về thầy (cô giáo) đã từng dạy em.

	
	
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.
	Thêm CH 5: Hãy chia sẻ với các bạn về một hội thi trong một lễ hội ở quê hương em.

	
	Chính tả
	Nghe-viết:Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	

	
	LT&C
	MRVT: Truyền thống.
	Thêm CH4: Em hãy kể một số truyền thống tốt đẹp ở quê hương em.

	
	
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	Thêm vào bài 3 yêu cầu: Đọc trong nhóm và trước lớp đoạn văn em vừa viết.

	
	Tập làm văn
	
Tập viết đoạn đối thoại. 
          
	

	
	
	Trả bài văn tả đồ vật.
	

	27
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ.             
	Thêm CH 5: Nêu cảm nhận của em về những nghệ nhân dân gian làng Hồ, về tranh làng Hồ.

	
	
	Đất nước.
	BS nội dung : Giới thiệu về biện pháp điệp từ, điệp ngữ.
Thêm CH 5: Em hãy đọc một vài câu thơ ca ngợi quê hương, đất nước mà em biết.

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Cửa sông.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
	

	
	LT&C
	MRVT: Truyền thống.
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	Thêm CH vận dụng: Em hãy viết một đoạn đối thoại ngắn giữa em và bố hoặc mẹ, trong đó có sử dụng từ ngữ nối để liên kết câu.

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả cây cối
	

	
	
	Tả cây cối.(Kiểm tra viết).
	

	29
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu.      
	BS yêu cầu : Em hãy tưởng tượng và thay một kết thúc vui cho câu chuyện.

	
	
	Con gái.
	BS yêu cầu : Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm của một số người coi trọng con trai hơn con gái.

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Đất nước.
	

	
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi.
	

	
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	

	
	Tập làm văn
	Tập viết đoạn đối thoại.
	

	
	
	Trả bài văn tả cây cối.

	

	30
	Tập đọc
	Ôn các bài Tập đọc tuần 29: Một vụ đắm tàu, Con gái.
	Thay bài Thuần phục sư tử

	
	
	Tà áo dài Việt Nam.
	Bổ sung nội dung vận dụng trong phần liên hệ: Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về tà áo dài Việt Nam cho du khách khi họ đến thăm đất nước Việt Nam.

	
	Chính tả
	Nghe-viết:Cô gái của tương lai.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	

	
	LT&C
	MRVT:Nam và nữ
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu phẩy
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả con vật. 
	

	
	
	Tả con vật.(Kiểm tra viết).
	

	31
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên
	BS yêu cầu : Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Út.
- Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Định trên Internet.

	
	
	Bầm ơi.
	BS câu hỏi : Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh? 

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
	

	
	LT&C
	MRVT:Nam và nữ
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu phẩy).
	

	
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả con vật
	

	
	
	
Viết đoạn văn giới thiệu




	Đề bài : Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.

	32
	Tập đọc
	Út Vịnh
	

	
	
	Những cánh buồm.   
	Thêm câu hỏi 4: Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em.

	
	Chính tả
	Nhớ – viết: Bầm ơi.
	

	
	Kể chuyện
	Nhà vô địch
	

	
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm).
	

	
	Tập làm văn
	Viết đoạn văn biểu cảm
	Đề bài: Năm năm học sắp trôi qua, mái trường Tiểu học đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Em hãy viết một đoạn văn bộc lộ cảm xúc của mình khi sắp phải xa ngôi trường, thầy cô.

	
	
	-Tả cảnh (Kiểm tra viết).
	

	33
	Tập đọc
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
	

	
	
	Sang năm con lên bảy.    
	Thêm CH5: Hãy chia sẻ với các bạn về một kỉ niệm đẹp giữa em và cha của mình.

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Trong lời mẹ hát.
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	

	
	LT&C
	MRVT: Trẻ em
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu ngoặc kép).
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả người.
	

	
	
	Tả người.(Kiểm tra viết).
	Thay đề số 3: Hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất.

	34
	Tập đọc
	Lớp học trên đường
	Sửa câu hỏi 4 : Đặt mình vào vai Rê-mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em.

	
	
	Nếu trái đất thiếu trẻ con
	BS câu hỏi : + Vì sao chữ Anh trong câu thơ đầu được viết hoa ?
Thêm yêu cầu : Hãy nói về vai trò của trẻ em với tương lai đất nước.

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Sang năm con lên bảy.
	

	
	Kể chuyện
	
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

	

	
	LT&C
	MRVT : Quyền và bổn phận
	

	
	
	-T68:Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang).
	

	
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả cảnh.     
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	




























MÔN KĨ THUẬT

	TUẦN
	BÀI
	GHI CHÚ

	19
	Lắp xe cần cẩu
	

	20
	Lắp xe ben
	

	21
	
	

	22
	
	

	23
	Lắp máy bay trực thăng
	

	24
	
	

	25
	
	

	26
	Lắp rô bốt
	

	27
	
	

	28
	
	

	29
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	

	30
	Sử dụng điện thoại
	

	31
	
	

	32
	Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin
	

	33
	
	

	34
	
	

	35
	
	

















MÔN LỊCH SỬ 

	TUẦN
	BÀI
	GHI CHÚ

	19
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	

	20
	Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc(1945-1954)
	

	21
	Bến Tre đồng khởi
	Gộp bài 19: Nước nhà bị chia cắt
Và Bài 20: Bến Tre Đồng khởi

	22
	Đường Trường Sơn
	

	23
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